
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
1 HĐTN TANN HĐTN Tiếng Việt HĐTN Đạo đức HĐTN ĐĐ
2 Toán BDTV Tiếng Việt T.Anh- Toán TNXH Toán TNXH
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt T.Anh- Tiếng Việt T.Anh-
4 Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Việt

1 NTMT TNXH TNXH KNS Tiếng Việt HĐTN Tiếng Việt HĐTN
2 Tiếng Việt KNS GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt KNS Tiếng Việt KNS
3 Đ.Đức HĐTN NTMT NTÂ.N-Anh
4 Tiếng Việt TNXH NTÂ.N NTMT -

Hương
1 Toán T.Anh- TANN Tiếng Việt Toán BDT Toán BDT
2 Tiếng Việt BDT Tiếng Việt NTMT TANN Tiếng Việt TANN Tiếng Việt
3 Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt T.Anh- TNXH GDTC Tiếng Việt GDTC
4 Tiếng Việt NTÂ.N Tiếng Việt Tiếng Việt

1 NTÂ.N Tiếng Việt Toán -Huệ PHTN+BDTV Tiếng Việt BD TV Tiếng Việt T.Anh-
2 HĐTN- Tiếng Việt Tiếng Việt BDT Tiếng Việt T.Anh- Tiếng Việt BD TV
3 Tiếng Việt PHTN+BDTV Tiếng Việt GDTC GDTC-Lan
4 GDTC GDTC Tiếng Việt TNXH

1 Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt PHTN+BDTV Tiếng Việt Tiếng Việt
2 Tiếng Việt T.Anh- Tiếng Việt BDTV Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt PHTN+BDTV
3 Toán Toán Toán Toán - Nụ
4 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2022-2023
TRƯỜNG TH HƯNG ĐẠO (Thực hiện từ Tuần 29 đến Tuần …..)
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TUẦN LẺ HỌC THTN; TUẦN CHẴN HỌC BDTV
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Lớp 1D (BT)









Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
1 HĐTN T.Anh HĐTN NTMT - Hồng HĐTN TNXH HĐTN BDT
2 Toán Đ.Đức- Toán KNS Toán TANN Toán NTMT - Hồng

3 Tiếng Việt KNS Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt BDT Tiếng Việt Đ.Đức-
4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt T.Anh 

1 Tin học BDT Toán Tiếng Việt Toán HĐTN NTÂN-.Anh Tiếng Việt
2 Tin học Tiếng Việt GDTC -Thanh T.Anh NTÂN-.Anh NTMT - Hồng Toán GDTC -Thanh

3 Toán TNXH Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt T.Anh TNXH Tiếng Việt
4 Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt HĐTN

1 Tiếng Việt PHTN+BDTV Toán BDTV Toán Đ.Đức- Toán TNXH
2 Tiếng Việt GDTC -Thanh Tiếng Việt Đ.Đức- Tiếng Việt T.Anh Tin học KNS
3 TANN-Nhạ BDTV Tiếng Việt TNXH Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt TANN
4 Toán TANN-Nga Tin học Tiếng Việt BDTV

1 Toán T.Anh Toán GDTC-Thanh Toán BDTV GDTC -Thanh PHTN+BDTV
2 HĐTN GDTC-Thanh Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC -Thanh TNXH Toán Tiếng Việt
3 NTMT - Hồng Tiếng Việt HĐTN PHTN+BDTV Tiếng Việt KNS Tiếng Việt T.Anh 
4 Tiếng Việt NTÂN-.Anh Tiếng Việt Tiếng Việt

1 Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt T.Anh Tiếng Việt PHTN+BDTV Toán 
2 Tiếng Việt NTÂN-.Anh Tiếng Việt BDT Toán Tiếng Việt Tin học
3 Toán Toán GDTC -Thanh Tiếng Việt
4 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

TUẦN LẺ HỌC BDTV; TUẦN CHẴN HỌC PHTN
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Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
1 HĐTN Đạo đức HĐTN TNXH -HT HĐTN TANN-Nga HĐTN BDT
2 Toán TNXH Toán GDTC -Thanh Toán TNXH Toán TNXH
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Việt ÂN- Anh Tiếng Việt Tiếng Việt
4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TANN-Nga

1 GDTC -Thanh Tiếng Việt Toán GDTC -Thanh Toán PHTN+BDTV TAnh- NHẠ Công nghệ
2 HĐTN BDT Tiếng Việt Công nghệ Công nghệ HĐTN Toán Đạo đức
3 T.Anh-LAN KNS HĐTN KNS Tiếng Việt Tiếng Việt PHTN+BDTV

4 Toán T.Anh-LAN TAnh- NGA Tiếng Việt

1 TANN-Lan T.Anh-LAN Toán BDT Toán KNS Toán GDTC -Thanh
2 Tiếng Việt T.Anh-LAN TANN-Lan TNXH -HT Tiếng Việt TAnh- NGA HĐTN KNS
3 Tiếng Việt PHTN+BDTV Tiếng Việt Tiếng Việt TAnh- NGA ÂN- Anh BDTV

4 Toán Tiếng Việt Đạo đức Tin học

1 T.Anh-LAN Công nghệ MT- Hồng ÂN- Anh Tin học BDT Toán TAnh- NHẠ

2 MT- Hồng ÂN- Anh T.Anh-LAN PHTN+BDTV Toán Tiếng Việt Tiếng Việt TAnh- NHẠ

3 Toán BDTV Tin học BDTV GDTC -Thanh TNXH TNXH MT- Hồng
4 Tin học Toán MT- Hồng GDTC -Thanh

1 GDTC -Thanh TNXH Toán- Thư T.Anh-LAN Toán BDTV Toán 

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt T.Anh-LAN GDTC -Thanh TAnh- NGA Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TAnh- NHẠ
4 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

3
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TUẦN LẺ HỌC BDTV; TUẦN CHẴN HỌC PHTN



Đạo đức





Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 Chào cờ Khoa học Chào cờ Tin học- Chào cờ Khoa học Chào cờ T.Anh - Nhạ Chào cờ HĐNGLL

2 Toán Đạo đức Toán Tin học- Toán HĐNGLL Toán T.Anh - Nhạ Toán Đạo đức

3 Tiếng Việt TANN-Nga Tiếng Việt HĐNGLL Tiếng Việt KT- Hồng Tiếng Việt Tin học- Tiếng Việt T.Anh - Nhạ

4 TA - Nga Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tin học- Tiếng Việt

1 Toán MT- Hồng TA - Nga KNS Toán TD-Nhạ Toán ĐL-Hạnh Toán Lịch sử

2 Tiếng Việt TD-Nhạ TA - Nga Đạo đức MT- Hồng Đạo đức Tiếng Việt HĐNGLL T.Anh - Nhạ Khoa học

3 TA - Nga Khoa học Toán MT- Hồng T.Anh - Nhạ Khoa học ÂN  -Anh KH Tiếng Việt TD-Nhạ

4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt T.Anh - Nhạ Tiếng Việt

1 ÂN -Anh Tin học- Toán TANN-Nga Toán KNS Toán KNS Toán ÂN  -Anh
2 Toán Tin học- KT- Hồng Địa lý ÂN  -Anh TANN-Nhạ Tiếng Việt TD-T.Anh Tiếng Việt MT- Hồng
3 TD - Nga Địa lý TV- Hằng Khoa học Tiếng Việt Tin học- KT- Hồng MT- Hồng Tiếng Việt KNS
4 Tiếng Việt TV- Hằng Tiếng Việt Tiếng Việt TANN-Nga TANN-Nhạ KT- Hồng

1 Toán KNS Toán TA - Nga T.Anh - Nhạ Tiếng Việt Toán Lịch sử Toán Địa lý
2 Tiếng Việt Tiếng Việt ÂN  -Anh TA - Nga T.Anh - Nhạ Lịch sử Tiếng Việt Khoa học Tiếng Việt Khoa học
3 TA - Nga Lịch sử Tiếng Việt TD - Nga Toán Địa lý TD-T.Anh Đạo đức T.Anh - Nhạ Tin học-
4 TA - Nga Khoa học Tiếng Việt Tiếng Việt T.Anh - Nhạ Tin học-

1 Toán KT- Hồng Toán TA - Nga Toán T.Anh-Nhạ T.Anh - Nhạ Toán

2 Tiếng Việt HĐNGLL Tiếng Việt Lịch sử Tiếng Việt TD-Nhạ Toán TD-Nhạ

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tin học- Tiếng Việt Tiếng Việt
4 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt

THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2022-2023
TRƯỜNG TH HƯNG ĐẠO
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HĐNGLL: TUẦN LẺ HỌC PHTN, TUẦN CHẴN HỌC HĐNGLL
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Lớp 4DLớp 4B (BT)



0



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
1 Chào cờ KNS Chào cờ TD - Thanh Chào cờ ÂN  - Anh Chào cờ Khoa học
2 Đ.Đức TANN-Nga Toán ÂN  - Anh T.Anh - Lan MT-Hương Toán Đ.Đức
3 Toán MT-Hương T.Anh - Nga TANN-Lan Toán Khoa học T.Anh - Lan TD-Thanh
4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TANN-Lan Tiếng Việt KNS

1 Toán T.Anh - Nga Toán Khoa học T.Anh - Lan Tin học- Toán HĐNGLL

2 Tiếng Việt T.Anh - Nga Tiếng Việt Đ.Đức Toán Tin học- T.Anh - Lan MT-Hương

3 KT-Hồng HĐNGLL TD-Thanh T.Anh - Nga Tiếng Việt TD-Thanh Tiếng Việt Tin học-
4 TD-Thanh KT-Hồng Tiếng Việt Tiếng Việt Tin học-

1 T.Anh - Nga Khoa học Toán HĐNGLL Toán Địa lý Toán KT-Hồng
2 Toán Lịch sử T.Anh - Nga KNS Tiếng Việt HĐNGLL Tiếng Việt Lịch sử
3 Tiếng Việt TD-Thanh Tiếng Việt Địa lý Tiếng Việt Đ.Đức TANN-Lan ÂN  - Anh
4 Tiếng Việt Tiếng Việt TD-HỒNG Tiếng Việt

1 T.Anh - Nga Tin học- Toán Lịch sử Toán KT-Hồng Toán T.Anh - Lan 
2 Toán Tin học- T.Anh - Nga MT-Hương Tiếng Việt KNS Tiếng Việt T.Anh - Lan 
3 Tiếng Việt ÂN  - Anh Tiếng Việt Khoa học Khoa học T.Anh - Lan Tiếng Việt TD-Thanh
4 Tiếng Việt Tiếng Việt Lịch sử T.Anh - Lan Địa lý

1 Toán Khoa học Toán Tin học- Toán - My Toán - Hường
2 Tiếng Việt Địa lý Tiếng Việt Tin học- Tiếng Việt Khoa học
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
4 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt
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Lớp 5C

HĐNGLL: TUẦN LẺ HỌC PHTN; TUẦN CHẴN HỌC HĐNGLL
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Lớp 5DLớp 5B (BT)Lớp 5A (BT)
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Tiết



TANN 1
KNS 1
TH 2

4



SỐ TIẾT DẠY TRONG TUẦN
TV TOÁN HĐTN ĐĐ TNXH BDT

STT HỌ VÀ TÊN 

Lan Anh 7 5 1 1 2 1
Thư 7 5 1 0 2 1
Mai 7 5 1 1 2 1
My 7 5 1 1 2 1



BDTV PHTN KHOA ĐL LS ĐSTV TỔNG

1 1 1 20
0 0 1 17
1 1 1 20
1 1 1 20
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